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I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT TÀI SẢN
31/12/2009        

VNĐ
31/12/2008        

VNĐ TT
31/12/2009       

VNĐ
31/12/2008       

VNĐ
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 305.789.729.121 229.345.744.085 IV 464.703.627.061 306.439.120.662
1 Tiền và tương đương tiền 16.514.559.171 3.563.824.795 1 339.424.050.725 258.047.034.306
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2 125.279.576.336 48.392.086.356
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 136.575.901.821 78.239.183.494 V 110.919.473.548 53.326.057.060
4 Hàng tồn kho 143.793.269.488 141.729.041.411 1 111.017.158.651 52.729.647.966
5 Tài sản ngắn hạn khác 8.905.998.641 5.813.694.385 96.500.000.000 45.000.000.000
II TÀI SẢN DÀI HẠN 269.833.371.488 130.419.433.638
1 Các khoản phải thu dài hạn (517.555.991)
2 TSCĐ 262.312.009.608 123.279.971.896 1.933.090.329 6.933.090.329

 - Tài sản cố định hữu hình 259.471.640.483 117.856.755.912 796.557.637 796.557.637
 - Tài sản cố định vô hình 716.923.373 400.158.089 12.305.066.676
 - Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 2.123.445.752 5.023.057.895 2 (408.631.753) 596.409.094

3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.632.114.335 2.659.702.000 (408.631.753) 596.409.094
4 Tài sản dài hạn khác 3.889.247.545 4.479.759.742

3 310.946.650
III Tổng tài sản 575.623.100.609 359.765.177.723 IV 575.623.100.609 359.765.177.722

II.A KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:( Áp dụng với các doanh nghiệp sản x III Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
TT CHỈ TIÊU Năm 2009 TT CHỈ TIÊU ĐVT Kỳ báo cáo Kỳ trước
1 963.220.294.810 1 Cơ cấu tài sản %
2 348.511.389  - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 47% 36%
3 962.871.783.421  - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 53% 64%
4 870.002.594.955 2 Cơ cấu nguồn vốn %
5 92.869.188.466  - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 81% 85%
6 33.536.421.784  - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 19% 15%
7 46.708.289.783 3 Khả năng thanh toán Lần
8 26.032.012.956  - Khả năng thanh toán nhanh
9 40.787.668.038  - Khả năng thanh toán hiên hành

10 12.877.639.473 4 Tỷ suất lợi nhuận %
11 2.758.177.110  - Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản 2% 2,08%
12 1.719.623.285  - Tỷ suất LNST/ doanh thu thuần 1% 0,81%
13 1.038.553.825  - Tỷ suất LNST/ nguồn vốn chủ sở hữu 13% 14,07%
14 13.916.193.298
17 1.594.179.972
16 12.322.013.326
17 1.822
18

 Chi phí tài chính

 - Thặng dư vốn cổ phần

 Doanh thu  thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Giá vốn hàng bán 
 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Doanh thu  hoạt động tài chính

Nguồn kinh phí và quỹ khác
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 - Nguồn kinh phí
Lợi ích cổ đông thiểu số

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2009
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 Các khoản giảm trừ doanh thu

 - Chênh lệch tỷ giá hoái đoái
 - Quỹ đầu tư và phát triển
 - Quỹ dự phòng tài chính
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tổng nguồn vốn

 Chi phí bán hàng
 Chi phí quản lý doanh nghiệp
 LN thuần từ hoạt động kinh doanh
 Thu nhập khác
 Chi phí khác
 Lợi nhuận khác
 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Lợi nhuận sau thuế  
 Lãi cơ bản trên  cổ phiếu
 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu
 - Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu

VỐN CHỦ SỞ HỮU


